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NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi các giải thưởng và mức chi hỗ trợ công tác tổ 

chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, 

liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ … 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy 

định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, 

sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt 

động nhiếp ảnh; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần 

chúng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 

11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động 

cấp tỉnh và cấp huyện; 

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi giải thưởng và mức 

chi hỗ trợ công tác tổ chức đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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QUYẾT NGHỊ: 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi các giải thưởng và mức chi hỗ 

trợ công tác tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng 

Trị, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, 

liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm: 

1. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị (sau đây 

gọi chung là Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên). 

2. Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

3. Các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

(sau đây gọi chung là cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật) do cấp tỉnh; 

cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); cấp xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị, gồm: 

a) Cuộc thi văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan 

và các cuộc thi tương tự khác. 

b) Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. 

c) Cuộc thi kể truyện theo sách; Tuyên truyền phát triển văn hoá đọc giới 

thiệu sách. 

d) Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Trị 

đ) Cuộc thi về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. 

e) Các cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tương tự khác. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với: 

1. Các tác giả, đồng tác giả, người đại diện hợp pháp của tác giả (sau đây gọi 

chung là tác giả) đã sống và làm việc tại Quảng Trị trong giai đoạn xét giải, có tác 

phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây gọi chung là tác phẩm) 

đủ điều kiện để tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên. 

2. Các tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, tác giả 

không chuyên trên địa bàn Quảng Trị có tác phẩm đủ điều kiện để tham gia xét 

tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

3. Tổ chức, cá nhân tham gia và đạt giải các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng Văn học 

nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm:  
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a) Ban Chỉ đạo Cuộc thi. 

b) Ban Tổ chức Cuộc thi. 

c) Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi. 

d) Thành viên các Tiểu ban, Tổ, Nhóm, Ban Sơ khảo các cuộc thi. 

đ) Người dẫn chương trình. 

e) Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; phục vụ. 

5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quy 

định tại Nghị quyết này. 

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan 

Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

1. Các tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan 

Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã được công bố dưới các 

hình thức xuất bản, triển lãm, liên hoan, công diễn, biểu diễn, đăng tải, phát sóng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, sóng phát thanh - truyền hình của Trung 

ương và địa phương hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được xây dựng 

thành công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả và quyền 

liên quan đến tác giả. 

3. Tác phẩm có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp quyền tác giả; tác giả đang trong thời gian phạt 

tù, truy cứu trách nhiệm hình sự; tác giả đang trong thời gian cơ quan có thẩm 

quyền xem xét thi hành kỷ luật; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu 

vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy 

định của pháp luật thì không được đề nghị xét tặng giải thưởng. 

4. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã được tặng "Giải thưởng Hồ Chí 

Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật thì không đề nghị xét tặng 

giải thưởng. 

5. Không xét thưởng với những tác phẩm, cụm tác phẩm đã được trao giải 

trong các lần trao giải trước đó; đã bán bản quyền hoặc không còn tác phẩm gốc. 

6. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có quyền tham gia nhiều thể loại văn học, nghệ 

thuật và chỉ tặng giải cao nhất mà tác giả đó đạt được. 

7. Tác phẩm dự giải phải được chính tác giả đăng ký tham dự giải thưởng. 

Trường hợp nhiều tác phẩm do tổ chức đứng tên đăng ký tham dự giải thưởng thì 

phải được tác giả hoặc nhóm tác giả đồng ý bằng văn bản. Trường hợp những tác 

giả đã qua đời, hoặc do điều kiện đặc biệt không có khả năng trực tiếp đăng ký 

tham dự giải thưởng thì đại diện hợp pháp của tác giả có quyền đứng tên hồ sơ tác 

phẩm, công trình đăng ký tham dự giải thưởng. 
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8. Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Sơ khảo Giải 

thưởng đều có quyền gửi tác phẩm tham gia xét tặng giải thưởng. Thành viên Hội 

đồng Giám khảo không được tham gia bỏ phiếu đối với tác phẩm của mình. 

9. Tác phẩm, công trình đã tham gia Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị hằng năm vẫn được đề nghị đưa vào xét tặng Giải thưởng Văn học 

nghệ thuật Chế Lan Viên. Tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan 

Viên thì không được tham gia xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị. 

Điều 4. Các thể loại tác phẩm được xét trao Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Chế Lan Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

1. Văn học 

a) Tác phẩm văn học thuộc các thể loại thơ, văn xuôi; công trình nghiên cứu 

lý luận, phê bình văn học đã được xuất bản thành tập sách hoàn chỉnh (tập thơ, 

trường ca, tập ký, tập truyện, tập hoặc bộ tiểu thuyết, tập nghiên cứu lý luận, phê 

bình). 

b) Không xét tác phẩm văn học là các bản in rời trên các chuyên san, báo, 

tạp chí; tác phẩm hài, châm biếm; các tuyển tập nhiều tác giả. 

2. Âm nhạc 

a) Tác phẩm âm nhạc thuộc các thể loại giao hưởng, hợp xướng, thính phòng, 

ca khúc, nhạc kịch, nhạc phim, nhạc múa và các loại hình khí nhạc đã được công 

bố, được ghi âm và ký âm tác phẩm đó. 

b) Tác phẩm âm nhạc là tập sách, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình âm 

nhạc đã được xuất bản. 

3. Mỹ thuật 

a) Tác phẩm mỹ thuật thuộc thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, các tác phẩm 

mỹ thuật đương đại (nghệ thuật sắp đặt, video art), mỹ thuật ứng dụng đã được 

công bố, triển lãm. Nếu là tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng phải có công 

trình xây dựng hoàn thành. 

b) Tác phẩm mỹ thuật là tập sách tranh hoặc sách, ấn phẩm, công trình nghiên 

cứu lý luận, phê bình mỹ thuật đã được xuất bản, phổ biến. 

4. Nhiếp ảnh 

a) Tác phẩm nhiếp ảnh là ảnh màu, ảnh đen trắng (ảnh bộ hoặc ảnh đơn) đã 

được công bố, triển lãm. 

b) Tác phẩm nhiếp ảnh là công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về nhiếp 

ảnh đã được xuất bản. 

5. Sân khấu 

a) Tác phẩm sân khấu là kịch bản sân khấu hoàn chỉnh đã được đã được đăng 

tải trên báo, tạp chí hoặc xuất bản thành sách. 



5 

b) Tác phẩm sân khấu là vở diễn, tiết mục trong các loại hình sân khấu thì 

phải được dàn dựng, công diễn phục vụ công chúng, được ghi âm và ghi hình hoặc 

in thành sách. 

c) Tác phẩm sân khấu là tập sách, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình đã 

được xuất bản. 

6. Điện ảnh 

a) Tác phẩm điện ảnh là phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim 

hoạt hình phải là một bộ phim hoàn chỉnh đã được công chiếu. 

b) Tác phẩm điện ảnh là các ấn phẩm, kịch bản phim, công trình nghiên cứu 

lý luận, phê bình điện ảnh phải là một tập đã được xuất bản, không xét các ấn 

phẩm xuất bản trong các tuyển tập của nhiều tác giả. 

7. Kiến trúc:  

a) Tác phẩm kiến trúc là bản thiết kế chính cho một công trình kiến trúc đã 

xây dựng, đưa vào sử dụng. 

b) Tác phẩm kiến trúc là quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, triển khai trên thực tế. 

c) Tác phẩm kiến trúc là công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về kiến trúc 

đã được xuất bản, phổ biến. 

8. Múa 

a) Tác phẩm múa là các tiết mục múa, vở múa (múa hát) được dàn dựng hoàn 

chỉnh, công diễn phục vụ công chúng. 

b) Tác phẩm múa là công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về múa đã được 

xuất bản, có băng, đĩa hình kèm theo. 

9. Văn nghệ dân gian: 

a) Tác phẩm văn nghệ dân gian là sáng tác, công trình sưu tầm, biên khảo, 

nghiên cứu lý luận, phê bình về văn hóa, văn nghệ dân gian phải là một tập hoặc 

một bộ đã được công bố, xuất bản thành sách. 

b) Tác phẩm văn nghệ dân gian là vở diễn thì phải được công bố, biểu diễn, 

được ghi âm và ghi hình. 

10. Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

a) Tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số là sáng tác, công trình 

sưu tầm, nghiên cứu lý luận, phê bình về văn hóa, văn nghệ, phản ánh về đời sống 

của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Trị dưới hình thức văn 

xuôi, thơ, dịch thuật đều phải là một tập hoặc một bộ đã được công bố, xuất bản 

thành sách. 

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số là tiết mục, vở diễn thì 

phải được công bố, biểu diễn phục vụ công chúng và được ghi âm, ghi hình. 
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CHƯƠNG II 

NỘI DUNG, MỨC CHI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

CHẾ LAN VIÊN 

Điều 5. Thời gian xét giải thưởng 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên được tổ chức xét và trao giải 

định kỳ 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày sinh Nhà thơ Chế Lan Viên (ngày 

23 tháng 10 của năm trao giải). 

Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện xét giải 

Tác phẩm tham gia đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế 

Lan Viên phải đáp ứng các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

1. Có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và tính sáng tạo cao về nghệ thuật, 

phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa, con người Quảng Trị; có 

tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm 

mỹ của nhân dân; góp phần quan trọng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, đóng 

góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Đã được công bố, sử dụng tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề 

nghị xét thưởng. 

3. Những tác phẩm, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu đã được các 

Bộ, ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

trao giải thưởng hoặc đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả về kinh tế - xã hội 

được địa phương thừa nhận hoặc có các chứng chỉ, văn bằng của cấp có thẩm 

quyền công nhận sẽ được Hội đồng xét Giải thưởng Chế Lan Viên làm cơ sở quan 

trọng để ưu tiên xem xét, đánh giá (Tác giả phải gửi kèm bản sao bằng chứng 

nhận hoặc quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền). 

Điều 7. Cơ cấu, số lượng giải thưởng 

a) Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị xét và trao 

giải theo cơ cấu gồm: giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba. Tuỳ theo chất 

lượng của tác phẩm tham gia dự thi để cơ cấu giải thưởng phù hợp theo quy định. 

 b) Các tác phẩm văn học, nghệ thuật đảm bảo chất lượng và các tiêu chí theo 

quy định đều được tham gia xét giải, không phân biệt chuyên ngành (thể loại) nào. 

c) Trường hợp không có hoặc không đủ tác phẩm văn học, nghệ thuật đề xuất 

giải thưởng ở thứ hạng cao nhất thì xét giải ở các thứ hạng khác theo quy định . 

Điều 8. Mức chi giải thưởng 

Tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên được cấp Giấy 

chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kèm mức tiền thưởng (số lần x 

mức lương cơ sở hiện hành) như sau: 

 



7 

a) Giải Đặc biệt: 22 lần x mức lương cơ sở.  

b) Giải Nhất: 15 lần x mức lương cơ sở. 

c) Giải Nhì: 11 lần x mức lương cơ sở. 

d) Giải Ba: 7 lần x mức lương cơ sở. 

Điều 9. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Sơ khảo Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên 

1. Ban Tổ chức Giải thưởng 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng gồm: 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các Sở, ngành 

liên quan làm thành viên. 

b) Ban Tổ chức Giải thưởng xây dựng Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng quy định 

về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng, đơn vị tác phẩm; giới hạn thời gian, thời hạn 

nhận tác phẩm; thời điểm công bố và tổ chức tổng kết trao thưởng đối với các tác 

phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký tham dự Giải thưởng; 

công bố, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Ban Tổ chức Giải thưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám 

khảo, Ban Sơ khảo, Tổ thư ký, các Tổ chuyên ngành…tham mưu, giúp việc để 

triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Giải thưởng. 

d) Công bố công khai kết quả xét tặng giải thưởng trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng. Sau 15 ngày kể từ ngày công bố, nếu không có khiếu nại, 

Ban Tổ chức hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

đ) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên. 

2. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng 

a) Hội đồng Giám khảo gồm từ 11 đến 13 thành viên, do lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh làm 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mời các văn nghệ sĩ, 

nhà nghiên cứu có uy tín và chuyên môn thuộc các chi hội chuyên ngành Trung 

ương. 

b) Hội đồng Giám khảo Giải thưởng căn cứ tiêu chí đánh giá chất lượng, 

chấm điểm để xem xét, thẩm định, bỏ phiếu cho từng tác phẩm, cụm tác phẩm, 

công trình, cụm công trình theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh 

bạch và chính xác; chuyển Tổ Thư ký lập biên bản tổng hợp kết quả xét thưởng, 
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danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình báo cáo Ban Tổ 

chức xem xét quyết định. 

c) Khi chấm chọn tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình phải 

có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự; những thành viên Hội đồng vắng 

mặt phải gửi ý kiến bằng văn bản đánh giá, chấm điểm cho từng loại nghệ thuật 

được mời chấm chọn. 

3. Ban Sơ khảo Giải thưởng 

a) Ban Sơ khảo Giải thưởng gồm từ 9 đến 11 thành viên. Lãnh đạo Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh làm Trưởng ban; thành viên Ban Sơ khảo gồm: Uỷ viên 

thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; một số văn nghệ sĩ có uy tín, có chuyên 

môn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; một số thành viên chi hội chuyên ngành, 

các tác giả đã đạt Giải thưởng Chế Lan Viên ở những kỳ xét giải trước đó. 

b) Ban Sơ khảo có trách nhiệm nhận tác phẩm từ Ban Tổ chức; tổ chức sơ 

duyệt tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng giải thưởng đủ điều kiện, đạt tiêu 

chuẩn trình lên Hội đồng Giám khảo quyết định.  

CHƯƠNG III 

NỘI DUNG, MỨC CHI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Điều 10. Thời gian xét giải thưởng 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị được tổ chức xét và trao giải 

định kỳ mỗi năm một lần, vào dịp gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân năm mới. 

Điều 11. Tiêu chuẩn, điều kiện 

Tác phẩm tham gia đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị phải đáp ứng các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và các 

tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

1. Tác phẩm phải có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, mang tính chân thực, 

tính dân tộc, tính nhân văn, tính giáo dục sâu sắc; phù hợp với chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tác dụng thiết thực trong 

việc xây dựng con người Việt Nam yêu nước, có đời sống tinh thần trong sáng, 

lành mạnh. 

2. Tác phẩm phải có chất lượng cao về nghệ thuật, có giá trị thẩm mỹ, có 

tính sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, mang lại cảm xúc cho công chúng; có tính hiện 

đại và bản sắc dân tộc; có hình thức phù hợp với nội dung. 

3. Tác phẩm có tác động lớn đến xã hội, khẳng định được sức sống trong 

lòng công chúng, được công chúng thưởng thức, mến mộ và lan toả những giá trị 

về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn trong lòng công chúng. 
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4. Đã được công bố, sử dụng và đăng ký dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

tỉnh Quảng Trị từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến ngày 30 tháng 09 của năm 

tổ chức. 

5. Những tác phẩm, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu đã được các 

Bộ, ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương trao giải thưởng hoặc đã được đưa 

vào sử dụng có hiệu quả về kinh tế - xã hội được địa phương thừa nhận hoặc có 

các chứng chỉ, văn bằng của cấp có thẩm quyền công nhận sẽ được Hội đồng xét 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị làm cơ sở quan trọng để ưu tiên 

xem xét, đánh giá (Tác giả phải gửi kèm bản sao bằng chứng nhận hoặc quyết 

định khen thưởng của cấp có thẩm quyền). 

Điều 12. Cơ cấu, số lượng giải thưởng 

a) Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị xét và trao giải theo cơ 

cấu gồm: Giải A; giải B; giải C. Tuỳ theo chất lượng của tác phẩm tham gia dự 

thi để cơ cấu giải thưởng phù hợp theo quy định. 

b) Mỗi thể loại tác phẩm được xét tối đa 03 giải. Đối với chuyên ngành văn 

học xét tối đa 06 giải (cho 2 thể loại văn xuôi và văn vần). 

c) Trường hợp không có hoặc không đủ tác phẩm văn học, nghệ thuật đề xuất 

giải thưởng ở thứ hạng cao nhất thì xét giải ở các thứ hạng khác theo quy định. 

Điều 13. Mức chi giải thưởng 

Tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị được cấp Giấy 

chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kèm mức tiền thưởng (số lần x 

mức lương cơ sở) như sau: 

a) Giải A: 5,5 lần x mức lương cơ sở. 

b) Giải B: 4 lần x mức lương cơ sở. 

c) Giải C: 3 lần x mức lương cơ sở. 

Điều 14. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Sơ khảo Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

1. Ban Tổ chức Giải thưởng 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị do lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh làm Trưởng ban và Phó ban; thành viên Ban Tổ chức gồm: đại diện lãnh đạo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh. 

b) Ban Tổ chức Giải thưởng xây dựng kế hoạch, Thể lệ giải thưởng quy định 

về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng, đơn vị tác phẩm; giới hạn thời gian, thời hạn 

nhận tác phẩm; thời điểm công bố và tổ chức tổng kết trao thưởng đối với các tác 

phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký tham dự Giải thưởng; 

công bố, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. 
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c) Ban Tổ chức Giải thưởng thành lập Hội đồng Giám khảo, Ban Sơ khảo, 

Tổ thư ký, các Tổ chuyên ngành tham mưu, giúp việc để triển khai thực hiện kế 

hoạch tổ chức Giải thưởng. 

d) Công bố công khai kết quả xét tặng giải thưởng trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng. Sau 15 ngày kể từ ngày công bố, nếu không có khiếu nại, 

Ban Tổ chức hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

đ) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

2. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng 

a) Hội đồng Giám khảo gồm có từ 9 đến 11 thành viên, do lãnh đạo Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng gồm: các Ủy 

viên Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn nghệ sĩ có uy tín và chuyên 

môn. 

b) Hội đồng Giám khảo Giải thưởng căn cứ tiêu chí đánh giá chất lượng, 

chấm điểm để xem xét, thẩm định, bỏ phiếu cho từng tác phẩm, cụm tác phẩm, 

công trình, cụm công trình theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh 

bạch và chính xác; chuyển Tổ Thư ký lập biên bản tổng hợp kết quả xét thưởng, 

danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình báo cáo Ban Tổ 

chức xem xét quyết định. 

c) Khi chấm chọn tác phẩm, công trình, phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội 

đồng tham dự, những thành viên Hội đồng vắng mặt gửi ý kiến bằng văn bản đánh 

giá, chấm điểm về loại hình được mời dự xét. 

3. Ban Sơ khảo Giải thưởng 

a) Ban Sơ khảo giải thưởng do lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh làm 

Trưởng Ban, thành viên Ban Sơ khảo gồm: Uỷ viên thường vụ Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh, các thành viên chi hội chuyên ngành có chuyên môn, uy tín. 

b) Ban Sơ khảo có trách nhiệm nhận tác phẩm từ Ban Tổ chức; tổ chức sơ 

duyệt tác phẩm, công trình dự thi đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn trình lên Hội đồng 

Giám khảo. 

CHƯƠNG IV 

MỨC CHI GIẢI THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC CUỘC 

THI THUỘC LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ 

Điều 15. Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật 

1. Giải thưởng tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh 

tổ chức được chi theo mức chi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

quyết này. 
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2. Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

do cấp huyện tổ chức ít nhất bằng 70% mức chi giải thưởng của cấp tỉnh. 

3. Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

do cấp xã ít nhất bằng 50% mức chi giải thưởng của cấp tỉnh. 

4. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao 

và quy mô, tính chất của cuộc thi, cơ quan, tổ chức chủ trì tổ chức cuộc thi hoặc 

Ban Tổ chức cuộc thi quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và mức chi 

giải thưởng cuộc thi trong điều lệ, thể lệ cuộc thi cho phù hợp. 

Điều 16. Mức chi hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi thuộc lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng Văn học 

nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức được hưởng mức chi hỗ trợ theo quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Mức chi hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật do cấp huyện tổ chức ít nhất bằng 70% mức chi của cấp tỉnh.  

3. Mức chi hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật do cấp xã tổ chức ít nhất bằng 50% mức chi của cấp tỉnh. 

4. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội đồng Giám khảo là nghệ sỹ 

nhân dân, nghệ sỹ ưu tú hoặc các nghệ sỹ, nhà quản lý thuộc lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật công tác ở các cơ quan, đơn vị trung ương được tính bằng hai (02) lần 

so với mức chi tương ứng tại Nghị quyết. 

Điều 17. Mức chi giải thưởng, hỗ trợ công tác tổ chức đối với các cuộc 

thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khác 

Các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khác không thuộc quy định 

tại Nghị quyết này nhưng có quy mô, tính chất tương đồng với cuộc thi quy định 

tại Nghị quyết này thì được áp dụng mức chi giải thưởng, mức chi hỗ trợ công tác 

tổ chức tương ứng với mức chi của cuộc thi tương đồng quy định tại Nghị quyết 

này. 
CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Tiền thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Chế Lan Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị được sử dụng 

từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng tập trung của tỉnh; nguồn hỗ trợ, tài trợ 

hợp pháp khác (nếu có).  

2. Kinh phí tổ chức phát động, xét chọn và trao Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Chế Lan Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị do ngân sách 

nhà nước đảm bảo, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh. 

3. Kinh phí tổ chức và trao giải thưởng các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật do cấp nào tổ chức thì ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân 

sách hiện hành. 
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4. Khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân huy động các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác để bổ sung thêm tiền thưởng cho các tác phẩm đạt Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị, các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. 

5. Việc lập, giao dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

1. Tập thể, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét thưởng và việc vi phạm 

các quy định, Thể lệ xét thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, nội 

dung khiếu nại gửi cho Ban Tổ chức. 

2. Ban Tổ chức giải thưởng cấp nào giải quyết khiếu nại của cấp đó.  

3. Việc giải quyết khiếu nại đối với các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật do Ban Tổ chức cuộc thi giải quyết ngay trong các cuộc thi. 

4. Các nội dung khiếu nại phải được giải quyết dứt điểm trước khi tiến hành 

trao giải. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học 

nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

b) Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 05 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học 

nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

c) Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 05 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường 

trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa XVIII, kỳ 

họp thứ …… thông qua ngày ..... tháng  ...... năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ....... tháng ...... năm 2024./. 

 
Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban CTĐB- UBTVQH; 

- VP:QH, CTN, CP; 

- Bộ VH,TT&DL; 

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ tư pháp) 

- Vụ Pháp chế - Bộ VH,TT&DL; 

- Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực VII; 

                   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Quang 
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- Ban TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Vp: Tỉnh uỷ, ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử; Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Nghị quyết số  …../2024/NQ-HĐND ngày …./…/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tê giải 

Mức chi giải thưởng cấp tỉnh 

(Tính theo hệ số định mức x mức lương cơ sở) 

  

Giải 

xuất sắc 

hoặc 

Giải đặc 

biệt 

Huy 

chương 

vàng 

(hoặc 

giải A, 

giải 

nhất) 

Huy 

chương 

bạc 

(hoặc 

giải B, 

giải nhì) 

Huy 

chương 

đồng 

(hoặc 

giải C, 

giải 

Ba) 

Giải 

khuyến 

khích 

Giải 

chuyên 

đề khác 

1 
Cuộc thi văn nghệ quần chúng; tuyền truyền lưu động; cổ động trực quan và các cuộc 

thi tương tự khác 

1.1 Giải tập thể/chương 

trình/ toàn đoàn  
8,5 5,5  4,5 3,5  3,0  

 
 

1.2 Giải cá nhân/thể loại/ 

tiết mục và các loại 

hình tương tự 

 

3,5 3,0 2,5 1,5 

 

  

1.3 Giải chuyên đề  
    0,5 

2 Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc  

2.1 Giải tập thể 
 2,5 

   
 

 

2.2 Giải cá nhân 
  

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

 

1,0 

 

 

3 Cuộc thi kể chuyện theo sách; Tuyên truyền phát triển văn hoá đọc và giới thiệu sách 

 Tập thể 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5  1,2 

4.  Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Trị  

4.1 Giải tập thể  1,0      

4.2 
 

Giải cá nhân 

  

0,3 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,1 

 

 

5 Cuộc thi, hội thi về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình 

5.1 Giải tập thể 
  

11,1 5,55 2,78 1,67 
 

 

5.1  Giải cá nhân 

  

5,55 2,78 1,4 

 

0,85 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị quyết số  …../2024/NQ-HĐND ngày …./…/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

STT Nội dung  

Mức chi hỗ trợ 

(Tính theo chương trình (Số 

buổi) x % mức lương cơ sở) 

1 Ban Chỉ đạo Số buổi x 38%  

2  Ban Tổ chức Số buổi x 15% 

3 Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội đồng giám khảo Số buổi x 22%  

4 Các Tiểu ban, Tổ, Nhóm, Ban Sơ khai (cấp cơ sở) Số buổi x 15% 

5 Người dẫn chương trình Số buổi x 85% 

6 Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; phục vụ Số buổi x 10% 

7 Các thành phần khác tham gia tổ chức các cuộc thi Số buổi x 10% 

 


